
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

 TỔNG HỢP SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO ĐỊNH SÔ ́116/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG; NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON; KHÓA HỌC: 2024 - 2027

Cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số   2062  QĐ/UBND ngày  21 /11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Địa chỉ thường trú Số CCCD Ngành đào tạo Số điện thoại Ghi chú

1 Hoàng Thị Linh Chi 18/12/2006 Nùng Thôn Khun Đút, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 20306002107 Giáo dục Mầm non 0352541128 K21MNB

2 Hoàng Thị Độ 30/3/1995 Tày Thôn Đồng Chùa, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 20195001589 Giáo dục Mầm non 0348573348 K21MNA

3 Vi Thị Thu Hằng  09/11/2006 Tày Khu Tiền Phong, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 20306008235 Giáo dục Mầm non 0395065851 K21MNA

4 Lộc Thị Kim Huệ 23/10/2006 Nùng Thôn Quảng Trung 1, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn 20306000270 Giáo dục Mầm non 0961481334 K21MNA

5 Nông Thu Huyền 28/9/2006 Nùng Số 164, khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 20306004661 Giáo dục Mầm non 0862994213 K21MNA

6 Hoàng Ngọc Huyền 30/6/2005 Nùng 6/2 khối 9, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Kinh, thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 20305006050 Giáo dục Mầm non 0328867133 K21MNB

7 Nguyễn Thị Bích Kiều  01/3/2006 Tày Thôn Sa Cao, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 20306001558 Giáo dục Mầm non 0865611630 K21MNB

8 Nông Thúy Kiều  01/4/2006 Tày Thôn Bản Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 20306001388 Giáo dục Mầm non 0359825632 K21MNB

9 Hoàng Thị Lễ  01/01/2004 Tày Thôn Còn Đuống, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 20304000965 Giáo dục Mầm non 0329045096 K21MNB

10 Nguyễn Thảo Linh  05/7/2006 Kinh Khu Đoàn kết, thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập,
tỉnh Lạng Sơn 20306000959 Giáo dục Mầm non 0393555473 K21MNB

11 Nguyễn Diệu Linh 19/01/1997 Tày Thôn Bản Cầm, xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 20197004535 Giáo dục Mầm non 0348354300 K21MNA

12 Hoàng Ngọc Ly 18/12/2005 Nùng Thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 20305003455 Giáo dục Mầm non 0333860267 K21MNA

13 Lành Trà My  09/9/2006 Tày Thôn Còn Coóc, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 20306004600 Giáo dục Mầm non 0332867269 K21MNA

14 Phùng Thị Na 24/01/2006 Nùng Thôn Nà Me, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 20306005949 Giáo dục Mầm non 0837171297 K21MNB

15 Hoàng Bích Ngọc 18/3/2006 Tày Thôn Ích Hữu, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 20306007163 Giáo dục Mầm non 0978310976 K21MNB
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16 Lương Yến Nhi 22/7/2006 Nùng Phố Điềm He 1, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 20306003621 Giáo dục Mầm non 0326152940 K21MNA

17 Vi Thị Hồng Nhung   03/11/2006 Tày Thôn Bản Cảng, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 20306004524 Giáo dục Mầm non 0966575610 K21MNA

18 Phùng Minh Oanh 10/10/2006 Nùng Thôn Bình Đãng B, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 20306002282 Giáo dục Mầm non 0869813980 K21MNB

19 Lăng Xuân Phương 24/7/2006 Nùng Thôn Hoàng Thuỷ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn 20306000572 Giáo dục Mầm non 0363839865 K21MNA

20 Lăng Thị Sinh  06/6/2002 Nùng Thôn Đồng Văn, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 20302005127 Giáo dục Mầm non 0392349968 K21MNA

21 Chu Thị Tâm  03/01/2006 Tày Thôn Bản Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 20306007379 Giáo dục Mầm non 0358290761 K21MNB

22 Hoàng Thị Phương Thanh 20/01/2006 Tày Thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tinh Lạng Sơn 20306004933 Giáo dục Mầm non 0395968712 K21MNB

23 Hoàng Thị Thanh Thảo 18/10/2006 Tày Thôn Bản Thí, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 20306004188 Giáo dục Mầm non 0328502006 K21MNA

24 Nông Hiền Thục 20/6/2006 Tày Khòn Cà, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 20306007733 Giáo dục Mầm non 0378218906 K21MNA

25 Hoàng Thu Thủy 13/7/2005 Tày Số 6, thôn Đồi chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn 20305001181 Giáo dục Mầm non 0965518147 K21MNB

26 Hoàng Thị Uyên 26/7/2006 Tày Thôn Bản Só, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 20306005492 Giáo dục Mầm non 0326360297 K21MNB

27 Dương Thị Như Ý 17/8/2005 Tày Thôn Nà Riềng, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 20305004724 Giáo dục Mầm non 0355676835 K21MNB

(Danh sách gồm 27 sinh viên)
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